
Mẫu số 03
DANH SÁCH

Nhu cầu nhà ở năm 2025 thuộc dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi đoạn 2021-230, giai đoạn I: từ năm 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày         /3/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

STT Họ và tên chủ hộ Nơi cư trú Dân tộc
Mã số
hộ

nghèo

Nội dung hỗ trợ

Nhu
cầu vay
vốn tín
dụng

Kết quả
bình xét (Số
người đồng

ý/tổng số
người tham

dự)

Thuộc
đối

tượng
ưu tiên
(nếu có)

Ghi chú
Nhà ở Đất ở

Đất
sản
xuất

Chuyển
đổi
nghề

Nước
sinh
hoạt
phân
tán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Hồ Thị Lan T 1, Trà Linh Co 2 x x
2 Hồ Thị Nhạc T 1, Trà Linh Co 9 x x
3 Hồ Thị Thí T 2, Trà Linh Co 12 x x
4 Hồ Thị Ây T 2, Trà Linh Co 13 x x
5 Hồ Văn  Đạo Tổ 2,Trà Linh Co 15 x x
6 Hồ Văn Hậu T 3, Trà Linh Co 26 x x
7 Hồ Văn San T5 Trà Linh Co 72 x x
8 Hồ Thị Nhung Tổ 1, Trà Liên Co 104 x x
9 Hồ Văn Khương Tổ 2, Trà Liên Co 105 x x
10 Hồ Thị Diếng Tổ 2, Trà Liên Co 106 x x
11 Hồ Thị Thảo Tổ 2, Trà Liên Co 107 x x
12 Hồ Thị Nhung Tổ 2, Trà Liên Co 108 x x
13 Hồ Thị Ây Tổ 2, Trà Liên Co 109 x x
14 Hồ Văn Đức Tổ 2, Trà Liên Co 110 x x
15 Hồ Văn Hải Tổ 2, Trà Liên Co 118 x x
16 Hồ Thị Hiếu Tổ 2, Trà Liên Co 133 x x
17 Hồ Văn Ôn Tổ 2, Trà Liên Co 136 x x
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18 Hồ Văn Dũng T4, Trà Lương Co 205 x x
19 Hồ Văn Út T4, Trà Lương Co 207 x x
20 Hồ Văn Đắng T 1, Cà Đam Co 276 x x
21 Hồ Thị Hoa T 2, Cà Đam Co 281 x x
22 Hồ Văn Ninh T 2, Cà Đam Co 290 x x
23 Hồ Văn Truyền T 3, Cà Đam Co 307 x x
24 Hồ Thị Ây T 4, Cà Đam Co 315 x x
25 Hồ Văn Thành T 5, Cà Đam Co 326 x x
26 Hồ Văn Linh T 5, Cà Đam Co 321 x x
27 Hồ Văn Bàng T 5, Cà Đam Co 324 x x
28 Hồ Văn Trường T1, Trà Huynh Co 213 x x
29 Hồ Văn Bàng T1, Trà Huynh Co 214 x x
30 Hồ Văn Viên T1, Trà Huynh Co 219 x x
31 Hồ Văn Banh T2, Trà Huynh Co 246 x x
32 Hồ Thị Thuỷ T2, Trà Huynh Co 235 x x
33 Hồ Hồng Vỹ T2, Trà Huynh Co 241 x x
34 Hồ Thị Siêng T2, Trà Huynh Co 243 x x
35 Hồ Văn Thắng T 2, Trà Vân Co 347 x x

Danh sách này có: 35 hộ
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